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   I.SỐ HỌC: 

CHỦ ĐỀ 8:  NHÂN -CHIA HAI SỐ NGUYÊN (tt) 

   Học thuộc các quy tắc nhân, chia hai số nguyên ( Tuần 14) 

 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

     Bài 1: Tính: 

1) 153 + 3652 

2) ( 33) ( 8)− + −  

3) ( 22) ( 103)− + −  

4) 16 + (-5) 

(-35) + 18 

5) 15 + (-55) 

     Bài 2: Tính: 

1) 18 ( 8)+ −  

2) ( 230) 70− +  

3) 16 ( 14)+ −  

-9 + 11 

4) 15 5 ( 8) ( 12)+ + − + −  

5) ( 2009) 0− +  

6) ( 9) 10 ( 10) ( 45) 55− + + − + − +  

7) 123 12 ( 50) ( 40)− + + − − −  

8) 123 25 ( 25) ( 23)+ + − + −  

     Bài 3: Điền số thích hợp  vào ô trống trong bảng dưới đây: 

a −1 95 63  −14 

b 9 −95  7  

a+b   0 2 −20 

    Bài 4: Tính: 

1) 2−7 

2) (−4) − (−3) 

3) −15−0 

4) −11−165 

5) 13−18  

6) (−4) −3 

7) 0−7 

8) 55− (−47) 

9) −5− (−56) 

10) 10−15 + (-5) 

    Bài 5: Tính hợp lí: 

      

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1) 83 234 34 17 2) 401 98765 98764 408

3) 91 99 98 99 98 4) 99 98 97 99 97 98

5)645 64 645 36 6) 24 67 67 24

+ − − − + −

− + − − + − + − + +

+ + − + + − − − − −          
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   Bài 6: Tính 

      
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
2 3

1)125.4 2)( 4).125

3)4.( 125) 4) 4 . 125

5)( 20).( 5) 6) 16 4 : 2 8. 3

7) 5 .8 8) 3 .2

−

− − −

− − − − + −

− −

 

   Bài 7: Tìm số nguyên x biết: 

    ( )

( ) ( )

1)6 12 0 2)26 6 22

3)5 28 32 4) 30 .11 165

5) 31 . 8 72 6)2(x 1) 31 23

x x

x x

x

+ = − = −

− = − = −

+ − = − − = −

 

 

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

BÀI 2:  BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG (tt) 

LUYỆN TẬP : BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG 

Bài 1 : 

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng thống kê các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3. 

b) Bảng thống kê các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3: 

 

Loại 

phim 

Hoạt 

hình 

Lịch 

sử 

Khoa 

học 

Ca 

nhạc 

Trinh 

thám 

Số bạn 

yêu 

thích 

11 6 4 7 8 

=> Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất. 

Bài 2 : Bảng dữ liệu ban đầu về số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em : 

 

3 4 2 5 6 5 

4 5 4 6 8 4 

 

=> Bảng thống kê tương ứng về số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em : 
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Số thành viên trong 

gia đình 

2 3 4 5 6 8 

Số bạn 1 1 4 3 2 1 

 

Bài 3 : Bảng dữ liệu ban đầu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ em: 

Cơm rang Phở Bánh mì 

Bánh mì Xôi Cơm rang 

Phở Bánh bao Bánh bao 

Bánh mì Xôi Bánh bao 

 

=> Bảng thống kê về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ em: 

 

Các món 

ăn 

Bánh bao Bánh mì Cơm 

rang 

Phở Xôi 

Số bạn 3 3 2 2 2 

 


